
I

1 05/01/2022  895,000   

2 17/01/2022  240,000,000   

3 18/01/2022  100,000,000   

4 18/01/2022  150,000,000   

5 19/01/2022  100,000,000   

6 19/01/2022  720,000   

7 21/01/2022  5,000,000   

8 24/01/2022  500,000,000   

9 24/01/2022  500,000,000   

10 08/02/2022  48,000,000   

11 14/02/2022  500,000,000   

12 30/03/2022  1,000,000,000   

13 11/05/2022  5,000,000   

14 13/09/2022  5,000,000   

15 13/09/2022  5,000,000   

16 14/09/2022  5,000,000   

17 15/09/2022  1,000,000   

18 16/09/2022  3,000,000   

19 21/09/2022  10,000,000   

20 26/09/2022  1,420,000   

21 27/09/2022  5,000,000   

22 27/09/2022  1,000,000   

23 29/09/2022  4,000,000   

24 30/09/2022  2,000,000   

25 03/10/2022  2,000,000   

26 03/10/2022  5,000,000   

27 03/10/2022  890,000   

28 04/10/2022  4,148,000   

29 05/10/2022  500,000   

30 06/10/2022  680,000   

31 07/10/2022  612,000   

32 07/10/2022  30,000,000   

33 11/10/2022  300,000   
34 12/10/2022  200,000   

35 12/10/2022  2,280,000   

36 13/10/2022  500,000   

37 17/10/2022  690,000   

38 21/10/2022  1,000,000   

DANH SÁCH

Số tiền
Ghi 

chú

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn 

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022 và ủng hộ Quà Tết Nguyên đán 

Quý Mão 2023

TT

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn 

Cán bộ công ty cổ phần Xi măng Đồng Bành Ủng hộ quà tết năm 2022

Quỹ Lá xanh Ủng hộ 500 suất quà tết cho người nghèo

Quỹ Lá Xanh Ủng hộ 500 suất quà tết cho người nghèo

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ quà tết năm 2022

Ngày 

tháng nộp
Tên tổ chức, cá nhân 

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022 

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn 

Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam hỗ trợ quà tết năm 2022

Tổng công ty Khí Việt Nam hỗ trợ quà tết năm 2022

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Quỹ từ thiện CĐCS Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Công ty CP xuất nhập khẩu Lạng Sơn

 Công ty CP xây dựng Mỹ Sơn 

Công ty CP đầu tư xây dựng phát triển nông thôn Song Quang 

Công ty CP sản xuất và Thương mại Lạng Sơn 

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

Bưu điện tỉnh Lạng Sơn 

Viễn thông Lạng Sơn 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn

Công đoàn ngân hàng TMCP đầu tư và Phát triển Lạng Sơn 

 Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 

Hội đồng dòng họ Hoàng Huỳnh tỉnh Lạng Sơn 

Trung tâm tin học công báo Lạng Sơn

Tỉnh đoàn Lạng Sơn 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn

Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh Lạng Sơn 

Công đoàn cơ sở ngân hàng TMCP công thương Lạng Sơn

Ngân hàng SHB Lạng Sơn 

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và Thủy sản 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2022

Hội làm vườn tỉnh Lạng Sơn 

Trung tâm nước sạch Lạng Sơn 

Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn 

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn

Liên minh hợp tác xã tỉnh Lạng Sơn 



39 27/10/2022  2,000,000   

40 27/10/2022  500,000   

41 02/11/2022  2,000,000   

42 07/11/2022  3,000,000   

43 07/11/2022  650,000   

44 10/11/2022  4,000,000,000   

45 11/11/2022  1,290,000   

46 14/11/2022  660,000   

47 15/11/2022  500,000   

48 21/11/2022  2,420,000   

49 21/11/2022  2,340,000   

50 25/11/2022  10,000,000   

51 25/11/2022  380,000   

52 30/11/2022  1,000,000   

53 05/12/2022  5,000,000   

54 09/12/2022  800,000   

55
20/12/2022  300,000,000   

56 20/12/2022  2,700,000   

57 27/12/2022  370,000   

58
30/12/2022  500,000,000   

59
30/12/2022  382,867,020   

60 30/12/2022  500,000   

61 1/4/2023  40,000,000   

   8,499,812,020   

II

1 1/1/2023  640,000,000   

2 8/1/2023  500,000,000   

3 8/1/2023  50,000,000   

4 12/1/2023  250,000,000   

5 10/1/2023  180,000,000   

6 10/1/2023  50,000,000   

7 11/1/2023  200,000,000   

8 11/1/2023  50,000,000   

9 16/1/2023  500,000,000   

 2,420,000,000   

Tổng cộng  10,919,812,020   

Sở kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn 

 Sacombank Lạng Sơn 

Công ty CP lương thực Cao Lạng 

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn 

Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm khuyến nông Lạng Sơn 

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn 

Ngân hàng TMCP Quân đội ủng hộ xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết

Trung tâm giám định y khoa tỉnh Lạng Sơn 

Sở Khoa học công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

Công ty Than Na Dương 

Bệnh viện phổi Lạng Sơn 

Hội chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn 

Công ty CP tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn 

Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn 

Chi cục Thủy lợi Lạng Sơn 

Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn 

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương các chi nhánh Hải Dương, Hoàn 

Kiếm, Phú Thọ hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết ở huyện Cao Lộc, Lộc 

Bình, Đình Lập

Cộng

Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn

Ngân hàng Vietinbank Lạng Sơn hỗ trợ mua thẻ BHYT và BHXH cho 

người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ 

kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Lạng Sơn 

Các cơ quan, đơn vị ủng hộ  Quà Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tỉnh Bắc Ninh

Ngân hàng BIDV Việt Nam

Quỹ Thiện nguyện Lá Xanh, huyện Vũ Thư, Thái Bình

Cộng

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quỹ Hỗ trợ người nghèo thành phố Hà Nội

Ngân hàng Agribank tỉnh Lạng Sơn

Công ty TNHH THACO AUTO Lạng Sơn

Công ty Cổ phần Xi măng Đồng Bành, Lạng Sơn


